
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1, NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM PỐ

(Kèm theo Quyết định số: 369/QĐ - PGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

STT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính Dân tộc  Tên bản, xã Tên trường trúng tuyển

1 Sùng Thị Trâm Anh 10/12/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

2 Thào Thế Anh 28/04/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

3 Cứ Thị Linh Chi 03/07/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

4 Giàng Thị Chia 19/02/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

5 Giàng Vương Cường 01/05/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

6 Chang Thị Dùa 25/02/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

7 Thào Chí Hào 01/10/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

8 Sùng Ngọc Hà 05/03/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

9 Thào Đức Minh 24/05/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

10 Thào Phương Linh 11/01/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

11 Vàng Thị Lan 25/04/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

12 Sùng Đức Mông 30/05/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

13 Cứ Thị Hạnh Ngân 08/10/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



14 Thào Yến Nhi 11/02/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

15 Cứ Vàng Pó 05/01/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

16 Sùng Văn Sơn 30/05/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

17 Cứ Minh Sơn 23/01/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

18 Thào A Sình 30/04/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

19 Vừ A Thương 23/02/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

20 Thào A Thủy 28/02/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

21 Sùng Thị Vênh 19/02/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

22 Vàng Mùa Xuân 12/04/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

23 Sùng Thành Đạt 20/09/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

24 Cứ Tiến Đạt 18/07/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

25 Vàng Ngọc Ánh 02/02/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

26 Hàng Thị Ái Linh 27/10/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

27 Hờ Thị Kiều Vân 05/11/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

28 Vừ Thị Xuân 04/01/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

29 Lầu Thị Ngọc Y 08/3/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

30 Vừ Nguyên Đạt 10/09/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

31 Lầu Thị Tiểu thư 19/09/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

32 Vàng T Bảo Ngọc 26/10/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



33 Giàng Seo Phử 06/07/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

34 Lầu A Cao 28/05/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

35 Lầu T Kim Nhung 01/03/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 4 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

36 Lý A Biển 10/01/2019 Nam Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

37 Giàng Thị Hà 02/5/2019 Nữ Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

38 Lầu A Tuấn 16/02/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

39 Cứ Thị Ngọc Phua 22/03/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

40 Thào Thị Phương 26/04/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

41 Cứ T.Quỳnh Hương 16/12/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

42 Sùng Thị Pà 19/04/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

43 Sùng Seo Sèng 02/04/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

44 Giàng A Sơn 30/06/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

45 Thào Thu Thủy 04/04/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

46 Giàng Thị Hóa 15/01/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

47 Cứ Thị Phi 22/08/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

48 Ngải Ngọc Cường 30/08/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

49 Ly Xuân Chác 12/09/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

50 Hờ Thị Chia 24/05/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

51 Mùa Pàng Dâu 21/04/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

52 Mùa Linh Giang 11/09/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



53 Giàng Thế Kỷ 12/04/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

54 Tống Trần Bảo Khang 22/05/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

55 Ma Thị Mai 12/03/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

56 Hờ Công Minh 05/12/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

57 Hầu A Phanh 18/07/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

58 Sùng A Phong 17/03/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

59 Mùa A Sáu 26/11/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

60 Mùa Thị Seo 16/11/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

61 Giàng Thị Thương 10/08/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

62 Vừ A Trường 02/09/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

63 Vàng Hoàng Anh Vũ 05/12/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

64 Sùng Minh Vương 13/01/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

65 Thào Thị Lê 05/05/2019 Nữ Mông Bản Nậm Pố 3 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

66 Sùng A Sinh 01/01/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

67 Cứ Thị Nùng 04/05/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

68 Hờ A Thiên 23/06/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

69 Giàng Thảo Nhi 26/10/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

70 Sùng A Chua 06/09/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

71 Chang Thị Móng Án 24/06/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

72 Giàng Thị Chi 29/03/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



73 Vừ Thị Linh Chi 05/08/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

74 Sùng Ngọc Chiến 06/07/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

75 Chang Thành Sơn 25/08/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

76 Sùng Thị Dung 02/07/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

77 Sùng A Mông 24/08/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

78 Mùa Sông Nhi 07/03/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

79 Mùa Thị Nhung 04/01/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

80 Giàng A Tráng 29/04/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

81 Sùng A Tuấn 09/05/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

82 Mùa Thị Linh Đam 29/05/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

83 Chẻo Anh Tuấn 20/9/2019 Nam Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

84 Vừ Thị Ánh Tuyết 27/8/2019 Nữ Mông Bản Huổi Cọ - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

85 Lý Thị Dung 05/05/2019 Nữ Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

86 Giàng Nủ Súa 01/01/2019 Nam Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

87 Giàng T Thảo Linh 01/05/2019 Nữ Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

88 Giàng T Cà Sia 05/06/2019 Nữ Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

89 Hàng A Lử 22/06/2019 Nam Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

90 Giàng A Công 04/09/2019 Nam Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

91 Giàng A Hờ 04/05/2019 Nam Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

92 Sùng Pà Cu 03/05/2019 Nữ Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



93 Vàng Ngọc Bích 27/06/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

94 Giàng Thị Phương 15/07/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

95 Giàng Thị Hương 08/06/2019 Nữ Mông Bản Co Lót  - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

96 Giàng Hoa Chua 20/01/2019 Nữ Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

97 Sồng A Giống 28/04/2019 Nam Mông Bản Nậm Pố 2 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

98 Sùng Xà Mông 02/09/2019 Nam Mông Bản Huổi Ban - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

99 Mùa Bảo Anh 23/02/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

100 Sùng Thị Linh Chi 27/05/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

101 Chang A Công 05/04/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

102 Thào Thị Dủa 03/05/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

103 Lầu Thị Linh 30/08/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

104 Hờ A Mình 20/11/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

105 Sùng Chinh Mùa 15/09/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

106 Sùng Thị Ngọc Nhi 05/10/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

107 Mùa A Phúc 19/12/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

108 Hạng T Ngọc Phương 07/01/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

109 Sùng Thị Úa 14/02/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

110 Hạng Thiên Đường 24/07/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

111 Vừ Cao Đại 15/01/2019 Nam Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

112 Giàng Thị Hằng 27/08/2019 Nữ Mông Bản Co Lót - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



113 Vàng Thị Ke 02/09/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

114 Cứ Thị Y 29/03/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

115 Sùng Thị Dùa 12/11/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

116 Giàng Xuân Đức 25/10/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

117 Cứ Trường Anh 06/08/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

118 Giàng Tiên Chi 14/03/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

119 Sùng A Dầu 23/01/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

120 Cứ Thị Mỉ 05/03/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

121 Sùng A Mùng 07/01/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

122 Vàng Sanh Mười 03/07/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

123 Vàng Xuân Phúc 25/03/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

124 Cứ Thị Như 20/03/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

125 Vừ Thị Phương 16/01/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

126 Cứ Công Sình 03/04/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

127 Hờ T Thanh Trúc 17/04/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

128 Cứ Thị Xia 02/01/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

129 Cứ Thị Kia 16/12/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

130 Cứ Thị Ý 20/03/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

131 Sùng Mai Phương 22/06/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

132 Cứ Thị Xì 21/08/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố



133 Hờ Sơn Hùng 07/10/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

134 Mùa Thanh Nam 26/11/2019 Nam Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

135 Mùa Thị Chô 26/04/2019 Nữ Mông Bản Co Lót 1 - xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố

    P.HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Bá Ánh



UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ
TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM PỐ

BÁO CÁO SỐ LIỆU TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

Trong tổng số

TT Tên điểm trường Tổng số 
lớp

Tổng số 
học sinh 6 tuổi Trên 6 

tuổi

Dân số 6 
tuổi trên 
địa bàn

Số huy 
động ra 

lớp

Tỷ lệ % HS 6 
tuổi trên địa bàn 
huy động ra lớp

Tỷ lệ %  huy động 
đạt được so với 

KH giao

Ghi 
chú

1 Trung tâm 3 70 70 0 70 70 100% 100%  

2 Huổi Cọ 1 14 14 0 14 14 100% 100%  

3 Huổi Ban 1 14 14 0 14 14 100% 100%  

4 Co Lót 2 37 37 0 37 37 100% 100%  
Cộng toàn trường 7 135 135 0 135 135 100% 100%  

   P. HIỆU 
TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 Trần Bá Ánh 
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